
 
 
 
 
 
 

KHUÔN THỨC/KHỔ MẪU MARC 21 
*** 

 

• MARC 21 TIẾNG ANH: 

 
• THÔNG TIN CĂN BẢN VỀ MARC 21 trích t ừ website của ThưViện Quốc 

Hội Mỹ: (Library of Congress (LC)): http://www.loc.gov/marc/ 

 

• TÀI LI ỆU CĂN BẢN TỰ HỌC ĐỂ HIỂU VỀ MARC 21 
 

Understanding MARC Bibliographic -- a brief description and tutorial 

(http://www.loc.gov/marc/umb/) 

Understanding MARC Authority -- a brief description and tutorial 

(http://www.loc.gov/marc/uma/) 
 

AUTHORITY DATA 
http://www.loc.gov/marc/authority/ecadhome.html 

 

BIBLIOGRAPHIC DATA 
http://www.loc.gov/marc/bibliographic/ecbdhome.html 

 

CLASSIFICATION DATA 
http://www.loc.gov/marc/classification/eccdhome.html 

 

HOLDINGS DATA 
http://www.loc.gov/marc/holdings/echdhome.html 

 

MARC AND FRBR (IFLA's Functional Requirements for Bibliographic Records 

(FRBR)] 

 

http://www.loc.gov/marc/marc-functional-analysis/functional-analysis.html 

 

Logical Structure of the Anglo-American Cataloguing Rules 

 

http://www.loc.gov/marc/marc-functional-analysis/frbr.html 



 

http://www.loc.gov/marc/marc-functional-analysis/tool.html 

 

• MARC 21 TIẾNG VIỆT: 
 

• MARC 21 TIẾNG VIỆT : trích từ website của ThưViện Quốc Gia Việt 
Nam (National Library of Vietnam): 

 

Khổ Mẫu MARC 21 Cho Dữ Liệu Thư Mục: 
Phiên bản đầy đủ. Bản dịch của Trung tâm Thông tin KHCN Quốc gia  
 

 http://www.nlv.gov.vn/nlv/index.php/2008060355/Tai-lieu-nghiep-vu/Kho-mau-

MARC21-cho-du-lieu-thu-muc.html 

 

MỤC LỤC (http://nlv.gov.vn/nlv/images/documents/marc21/mucluc.htm) 

GIỚI THIỆU (http://nlv.gov.vn/nlv/images/documents/marc21/Gioithieu.htm) 

ĐẦU BIỂU VÀ DANH MỤC 
(http://nlv.gov.vn/nlv/images/documents/marc21/DauBieuDanhMuc.htm) 

001 - 006   CÁC TRƯỜNG KIỂM SOÁT  

(http://nlv.gov.vn/nlv/images/documents/marc21/001-006.htm) 

007 TRƯỜNG MÔ TẢ VẬT LÝ CÓ ĐỘ DÀI CỐ ĐỊNH  
(http://nlv.gov.vn/nlv/images/documents/marc21/007.htm) 

008   CÁC YẾU TỐ DỮ LIỆU CÓ ĐỘ DÀI CỐ ĐỊNH 
(http://nlv.gov.vn/nlv/images/documents/marc21/008.htm) 

01X-04X   CÁC TRƯỜNG SỐ VÀ MÃ  

(http://nlv.gov.vn/nlv/images/documents/marc21/01X-04X.htm) 

05X-09X   CÁC TRƯỜNG PHÂN LOẠI VÀ XẾP GIÁ  
(http://nlv.gov.vn/nlv/images/documents/marc21/05X-09X.htm) 

1XX   CÁC TRƯỜNG TIÊU ĐỀ CHÍNH 
(http://nlv.gov.vn/nlv/images/documents/marc21/1XX.htm) 

20X - 24X   CÁC TRƯỜNG NHAN ĐỀ VÀ LIÊN QUAN ĐẾN NHAN ĐỀ  

(http://nlv.gov.vn/nlv/images/documents/marc21/20X-24X.htm) 

25X - 28X   CÁC TRƯỜNG VỀ LẦN XUẤT BẢN, CHI TIẾT XUẤT BẢN, V.V...  

(http://nlv.gov.vn/nlv/images/documents/marc21/25X-27X.htm) 

3XX   CÁC TRƯỜNG MÔ TẢ VẬT LÝ VÀ TRƯỜNG KHÁC  

(http://nlv.gov.vn/nlv/images/documents/marc21/3XX.htm) 

4XX  THÔNG TIN TÙNG THƯ (http://nlv.gov.vn/nlv/images/documents/marc21/4XX.htm) 

50X-53X   CÁC TRƯỜNG PHỤ CHÚ - PHẦN 1 
(http://nlv.gov.vn/nlv/images/documents/marc21/50X-53X.htm) 



54X-59X   CÁC TRƯỜNG PHỤ CHÚ - PHẦN 2  
(http://nlv.gov.vn/nlv/images/documents/marc21/54X-59X.htm) 

6XX  CÁC TRƯỜNG TRUY CẬP CHỦ ĐỀ 
(http://nlv.gov.vn/nlv/images/documents/marc21/6XX.htm) 

70X - 75X   CÁC TRƯỜNG TIÊU ĐỀ BỔ SUNG 
(http://nlv.gov.vn/nlv/images/documents/marc21/70X-75X.htm) 

76X - 78X   CÁC TRƯỜNG THÔNG TIN LIÊN KẾT 
(http://nlv.gov.vn/nlv/images/documents/marc21/76X-78X.htm) 

80X - 83X   TIÊU ĐỀ BỔ SUNG CHO TÙNG THƯ 
(http://nlv.gov.vn/nlv/images/documents/marc21/80X-830.htm) 

841 - 88X   VỐN TƯ LIỆU, ĐỒ HOẠ KHÁC, V.V... 
(http://nlv.gov.vn/nlv/images/documents/marc21/841-88X.htm) 

PHỤ LỤC (http://nlv.gov.vn/nlv/images/documents/marc21/phuluc.htm) 
 
 

 

 


